
 

KHỐI LÁ 

Chủ đề 3: GIA ĐÌNH CỦA BÉ  

Thời gian: 3 tuần (Từ 14/10  -> 01/11/2024) 
                                                                                                              

*MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

1-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

-  Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m .(MT4) 

- Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m) (phối hợp giữa mắt tay và chân). (MT6) 

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt (MT15) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Biết phân loại 1 số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng.(MT30) 

- So sánh số lượng  trong phạm vi 10 (MT34) 

- Biết tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 ( MT35) 

- Nhận biết hình dạng ( MT39) 

- Nhận biết về một vài đặc điểm của gia đình ( MT46) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Có các lời nói, hành vi, thái độ tôn trọng người khác trong giao tiếp (MT67) 

- Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày (MT69) 

- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT74) 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.(MT93) 

 4. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình của mình và bạn (MT97) 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.(MT102) 

 - Hát đúng giai điệu bài hát theo chủ đề (MT108) 

5- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 
- Lắng nghe ý kiến của người khác.(MT130) 

- Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè.(MT132) 

- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết (MT137) 

- Biết được vị trí của mình trong gia đình, trường, lớp (MT149) 

 



MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ CỦA BÉ 

Tuần 1: 14/10-18/10/2024 
 

NHỮNG NGƯỜI THÂN  

CỦA BÉ 

Tuần 2: 21/10-25/10/2024 
 
 

NHU CẦU GIA ĐÌNH 

Tuần 3  

28/10 - 01/11/2024 
 

GIA ĐÌNH CỦA BÉ 
Thời gian: 3 tuần, 

Từ 14/10 -> 01/11/2024 
 



CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÀ CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 14/10-18/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Ném trúng đích đứng 

(xa 2m x cao 1,5m) 

(phối hợp giữa mắt tay 

và chân). (MT6) 

- Thực hiện được một số 

việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt (MT15) 

 

- So sánh số lượng  trong 

phạm vi 10 (MT34) 

- Nhận biết về một vài 

đặc điểm của gia đình 

(MT46) 

- Biết “viết” chữ theo thứ 

tự từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới (MT74) 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca 

dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT93) 

- Có các lời nói, hành vi, 

thái độ tôn trọng người 

khác trong giao tiếp 

(MT67) 

- Biết nhận xét các sản phẩm 

tạo hình của mình và bạn 

(MT97) 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ.(MT102) 

- Hát đúng giai điệu bài hát 

theo chủ đề (MT108) 

- Lắng nghe ý kiến của 

người khác.(MT130) 

- Thể hiện sự thân thiện, 

đoàn kết với bạn bè. 

(MT132) 

 

NỘI DUNG 

- Ném trúng đích đứng 

1 tay 

- Tự rửa tay bằng xà 

phòng. Tự lau mặt, đánh 

răng. Tự thay quần, áo 

khi bị ướt, bẩn và để 

vào nơi quy định 

 

- Thêm, bớt và phân loại 

trong phạm vi 10 

- Nói địa chỉ gia đình 

mình (số nhà, đường 

phố/thôn, xóm), số điện 

thoại (nếu có)… khi được 

hỏi, trò chuyện. Nói tên, 

tuổi, giới tính, công việc 

hàng ngày của các thành 

viên trong gia đình khi 

được hỏi, trò chuyện, 

- Hướng viết của các nét 

chữ. Tô các chữ cái đã 

học. Thực hiện vở bé tập 

tô. 

- Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. Nghe 

các bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ phù hợp với 

độ tuổi. 

- Sử dụng từ ngữ tôn 

- Nhận xét các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, hình dáng, 

bố cục 

- Tô màu trên hình rỗng đã 

vẽ sẵn. Vẽ và tô màu theo 

mẫu, theo đề tài, theo ý thích 

- Hát đúng giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, tình cảm 

của bài hát 

 

- Biết chú ý lắng nghe 

khi người khác nói, kể 

chuyện. Mạnh dạn tự tin 

chia sẻ suy nghĩ, chờ đến 

lượt trao đổi, bổ sung ý 

kiến với bạn khi giao 

tiếp. Chấp nhận sự khác 

nhau giữa các ý kiến và 

cùng nhau thống nhất để 

cùng thực hiện 

- Chơi với bạn vui vẻ, 



xem ảnh về gia đình. 

 

trọng người lớn, cô giáo 

viên , nhân viên trong 

trường 

không đánh bạn, biết 

giúp đỡ bạn. Có cách ứng 

xử, giải quyết vấn đề khi 

trong nhóm chơi gặp mâu 

thuẫn 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: -Thở 4, Tay 2, 

Bụng 2, Chân 3, Bật 2 

-TDGH: Ném trúng 

đích đứng bằng 1 tay  

- TH: Cắt, dán ngôi nhà 

từ các hình hình 

học.(Trang 9) 

-Ôn luyện: Vẽ cái nồi 

(Trang 10) 

- HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ các loại 

nhà. Khảm tranh nhà 

của bé. Tạo hình ngôi 

nhà bằng bìa cattong. 

Cắt dán làm album các 

kiểu nhà (tô màu tên 

kiểu nhà). Hát các bài 

hát về chủ đề. Làm 

thiệp tặng bà - tặng mẹ 

nhân ngày 20/10 

- HĐNT:  

+ TCVĐ: Đội nào khéo. 

Thi xem ai ném xa nhất. 

-HĐNT: Quan sát nhà 

cấp 4, nhà cao tầng, khu 

văn phòng, phòng chức 

năng, các dãy phòng học 

-LQVT: Thêm 1 (Trang 

11) 

-KPXH: Tìm hiểu về các 

loại nhà, nơi ở của gia 

đình bé 

- HĐ STEAM: Ngôi nhà 

của bé(Tiết 1) 

-HĐVC:  

 - Kidmart: Ngôi nhà của 

Millie. Ngôi nhà chuột 

-LQCV: Trò chơi “Tìm 

chữ trong từ” 

+ TN – KPKH :Làm nhà 

nổi 

-LQVH: Thơ “Em yêu 

nhà em” 

-LQCV: Chữ A, Ă, Â  

(Tiết 3)  

-HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc 

sách, truyện, xem album 

theo chủ đề  

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán vật 

liệu xây dựng. Bác sĩ 

- TH: Cắt, dán ngôi nhà từ 

các hình hình học.(Trang 9) 

- Ôn luyện: Vẽ cái nồi 

(Trang 10) 

- GDAN: Dạy vỗ nhịp “Nhà 

mình rất vui” 

*HĐVC:  

- Góc nghệ thuật: Vẽ các loại 

nhà. Khảm tranh nhà của bé. 

Tạo hình ngôi nhà bằng bìa 

cattong. Cắt dán làm album 

các kiểu nhà (tô màu tên kiểu 

nhà). Hát các bài hát về chủ 

đề. Làm thiệp tặng bà - tặng 

mẹ nhân ngày 20/10 

 

 

 

 

 

-HĐVC : 

+ Xây dựng : Xây nhà 

của bé 

+ Phân vai: Gia đình. 

Cửa hàng bán vật liệu 

xây dựng. Bác sĩ  

*HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần.  

+ Sinh hoạt tập thể.  

 



- HĐ Chiều:  

- TTVS : Gấp quần áo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHÀ CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 14/10-18/10/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(14/10/2024) 

THỨ BA 

(15/10/2024) 

THỨ TƯ  

(16/10/2024) 

THỨ NĂM  

(17/10/2024) 

THỨ SÁU 

(18/10/2024) 

LỄ GIÁO 

 

- Chào hỏi, nói năng, xưng hô, lễ phép với ông bà, cha mẹ, gần gũi với bạn bè.  

- Thưa gởi, giao tiếp với mọi người xung quanh. 

- Vâng lời cha mẹ, người lớn và cô giáo. Không nói leo, nói tục, chửi thề. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về ngôi nhà của bé, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: góc thư viện.góc làm quen chữ cái 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 4, Tay 2, Bụng 2, Chân 3, Bật 2 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát nhà cấp 4 phía 

trước trường. 

- TCVĐ: Đội nào khéo 

- Quan sát nhà cao tầng phía 

trước trường. 

-TCVĐ: Thi xem ai ném xa 

nhất 

- Quan sát các dãy 

phòng học 

-TCVĐ: Đội nào khéo 

 

- Quan dãy phòng chức năng 

- TCVĐ: Thi xem ai ném xa 

nhất. 

- Quan sát khu văn 

phòng 

-TCVĐ: Đội nào khéo 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Thơ  “Em yêu nhà 

em” 

 

 

LQCV:  Chữ A, Ă, Â (Tiết 3) 

GDAN: Dạy vỗ nhịp “Nhà 

mình rất vui” 

LQVT: Thêm 1 (Trang 

11) 

 

 

 

 

TH: Cắt dán ngôi nhà từ các 

hình học (Trang 9) 

TDGH: Ném trúng đích 

đứng bằng 1 tay (Thở 4, Tay 

2 (BT), Bụng 2, Chân 3, Bật 

2) 

KPXH: Tìm hiểu về 

các loại nhà, nơi ở của 

gia đình bé  

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 

- Gia đình. Cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Bác sĩ  

 

 

HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI: 

Ngôi nhà của bé 

(Tiết 1) 

 

 

HỌC 

TẬP 

- Phân loại các kiểu nhà. Đếm và gắn số tương ứng với số lượng nhà. Xếp các loại nhà khác nhau từ các hình học. 

Kidmart: Ngôi nhà của Millie. Ngôi nhà chuột. LQCV: Trò chơi “Tìm chữ trong từ” 

- Góc thư viện : Đọc sách , truyện, xem album theo chủ đề 

NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ các loại nhà. Khảm tranh nhà của bé. Tạo hình ngôi nhà bằng bìa cattong. Cắt dán làm album các kiểu nhà (tô màu 

tên kiểu nhà). Hát các bài hát về chủ đề. Làm thiệp tặng bà- tặng mẹ nhân ngày 20/10 

XÂY 

DỰNG 

- Xây nhà của bé 

THIÊN 

NHIÊN 

- Chơi với lá chuối . HĐKP: Làm nhà nổi  

TCVĐ Lá và gió 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
 Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Sinh hoạt tập thể 

 

TTVS: 

Gấp quần áo.  

 

HDTC: 

Chiếc túi kỳ diệu 

(Chữ viết) 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 

Vẽ cái nồi (Trang 10) 



CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

CHỦ DỀ NHANH: NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 21/10-25/10/2024) 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Ném trúng đích đứng (xa 

2m x cao 1,5m) (phối hợp 

giữa mắt tay và chân). 

(MT6) 

- Thực hiện được một số 

việc tự phục vụ trong sinh 

hoạt (MT15) 

 

- Biết tách gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 ( MT35) 

- Nhận biết về một vài 

đặc điểm của gia đình 

( MT46) 

- Sử dụng lời nói trong 

cuộc sống hàng ngày 

(MT69) 

- Nghe hiểu nội dung 

câu chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ.(MT93) 

 

- Biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình của mình và 

bạn (MT97) 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ.(MT102) 

- Hát đúng giai điệu bài 

hát theo chủ đề (MT108) 

- Lắng nghe ý kiến của 

người khác.(MT130) 

- Đề nghị sự giúp đỡ của 

người khác khi cần 

thiết.(MT137) 

NỘI DUNG 

- Ném trúng đích đứng 2 

tay. 

- Tự rửa tay bằng xà 

phòng. Tự lau mặt, đánh 

răng. Tự thay quần, áo khi 

bị ướt, bẩn và để vào nơi 

quy định 

- Che miệng khi ho, hắt 

hơi. 

 

- Gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

và đếm. Tách một nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 thành hai nhóm bằng 

các cách khác nhau. 

- Nói địa chỉ gia đình 

mình (số nhà, đường 

phố/thôn, xóm), số điện 

thoại (nếu có)… khi được 

hỏi, trò chuyện. Nói tên, 

tuổi, giới tính, công việc 

hàng ngày của các thành 

viên trong gia đình khi 

- Kể rõ ràng, có trình tự về 

sự việc, hiện tượng nào đó 

để người nghe có thể hiểu 

được.Sử dụng các từ chỉ 

sự vật, hoạt động, đặc 

điểm,… phù hợp với ngữ 

cảnh. Dùng được câu đơn, 

câu ghép, câu khẳng định, 

câu phủ định, câu mệnh 

lệnh,… Miêu tả sự việc 

với một số thông tin về 

hành động, tính cách, 

trạng thái,... của nhân vật. 

- Nghe hiểu nội dung 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, 

hình dáng, bố cục 

- Tô màu trên hình rỗng 

đã vẽ sẵn. Vẽ và tô màu 

theo mẫu, theo đề tài, 

theo ý thích 

- Hát đúng giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

 

- Biết chú ý lắng nghe 

khi người khác nói, kể 

chuyện. Mạnh dạn tự tin 

chia sẻ suy nghĩ, chờ đến 

lượt trao đổi, bổ sung ý 

kiến với bạn khi giao 

tiếp. Chấp nhận sự khác 

nhau giữa các ý kiến và 

cùng nhau thống nhất để 

cùng thực hiện 

- Mạnh dạn nhờ sự giúp 

đỡ của cô và các bạn khi 

cần thiết. Mạnh dạn tự tin 

bày tỏ ý kiến 



được hỏi, trò chuyện, 

xem ảnh về gia đình 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. Nghe các 

bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ phù hợp với độ 

tuổi. 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

TDS: Thở 2, Tay 1 , Bụng 

5, Chân 2, Bật 2 

TDGH: Ném trúng đích 

đứng bằng 2 tay 

TH: Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình (Trang 

8) 

HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ chân 

dung thành viên trong gia 

đình.. Khảm tranh gia đình 

bé. Cắt dán làm album về 

các thành viên trong gia 

đình (tô màu tên tranh). 

Gói quà – làm thiệp tặng 

sinh nhật bạn  

HĐNT:  

+ TCVĐ: Chuyền banh. Ai 

nhanh hơn 

HĐ Chiều:  

+ TTVS: Chùi mũi 

- Lồng giáo dục dinh 

dưỡng vào các hoạt động. 

HĐNT: Quan sát cây 

xanh 

KPXH: Gia đình của bé 

LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 5 (Trang 12) 

- HĐ STEAM: Ngôi nhà 

của bé (Tiết 2) 

HĐVC: 

+ Góc học tập: 

 - Xem tranh xác định qui 

mô gia đình. Nhận biết 

chữ số. Lô tô gia đình bé 

- Kidmart: Ngôi nhà của 

Mille: Xưởng làm bánh. 

- LQCV: Trò chơi “Tìm 

chữ e, ê trong bài thơ” 

+ TN - KPKH: Sự đổi 

màu của nước bắp cải tím 

LQVH: Chuyện “Ba 

Cô gái”  

LQCV:  Chữ e, ê (Tiết 

1) 

HĐVC:  

- Góc thư viện: Đọc 

sách về chủ đề.  

 Ôn luyện:  

+ LQCV: Tập tô nét 

móc xuống, nét móc lên 

và nét móc 2 đầu (Trang 

4) 

TH: Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình (Trang 

8) 

GDAN: Dạy múa “Bé 

quét nhà”  

 HĐVC:   

- Góc nghệ thuật: Vẽ chân 

dung thành viên trong gia 

đình.. Khảm tranh gia đình 

bé. Cắt dán làm album về 

các thành viên trong gia 

đình (tô màu tên tranh). 

Gói quà – làm thiệp tặng 

sinh nhật bạn 

 

 HĐVC:  

+ Góc xây dựng:  Xây 

nhà cao tầng. 

+  Góc phân vai: Gia 

đình tổ chức sinh nhật. 

Bán hàng. Bác sĩ. Cô 

giáo 

HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật tháng 10 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ 
Thời gian: 1 tuần ( Từ 21/10-25/10/2024) 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

 (21/10/2024) 

THỨ BA 

 (22/10/2024) 

THỨ TƯ  

(23/10/2024) 

THỨ NĂM 

 (24/10/2024) 

THỨ SÁU  

(25/10/2024) 

LỄ GIÁO 

 

- Ra vào lớp xếp hàng, có thói quen xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Đoàn kết giúp đỡ bạn.  

- Có thói quen lịch sự nơi công cộng: không chen lấn, xả rác đúng nơi qui định.  

- Có thói quen trong ăn uống: ăn uống từ tốn, không nói chuyện trong khi ăn, khi ho ngáp biết lấy tay che miệng. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ rửa tay, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện người thân của bé, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: xếp chữ cái bằng hột hạt, đọc sách 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 2, Tay 1 , Bụng 5, Chân 2, Bật 2  

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cây sakê 

 

TCVĐ: Chuyển banh 

- Quan sát cây hoa sứ 

 

-TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Quan sát cây sakê 

 

-TCVĐ: Chuyển banh 

- Quan sát cây hoa sứ 

 

-TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Quan sát cây bằng 

lăng 

-TCVĐ: Chuyển banh. 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

LQVH: Chuyện “Ba Cô 

gái”  

 

 

LQCV:  Chữ e, ê (Tiết 1) 

GDAN: Dạy múa “Bé 

quét nhà” 

 

LQVT:Tách gộp trong 

phạm vi 5 (Trang 12) 

TH: Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình (Trang 

8) 

TDGH:  Ném trúng đích 

đứng bằng 2 tay  

KPXH: Gia đình của 

bé 

  

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình tổ chức sinh nhật. Bán hàng. Bác sĩ. Cô giáo  

 

 

 

HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI: 

Ngôi nhà của bé 

(Tiết 2) 

HỌC TẬP 

- Xem tranh xác định qui mô gia đình. Nhận biết chữ số. Lô tô gia đình bé LQCV: Trò chơi “ Tìm chữ e, ê 

trong bài thơ” 

- Kidmart: Ngôi nhà của Mille: Xưởng làm bánh. Góc thư viện: Đọc sách về chủ đề.  

NGHỆ 

THUẬT 

-Vẽ chân dung thành viên trong gia đình.. Khảm tranh gia đình bé. Cắt dán làm album về các thành viên trong 

gia đình (tô màu tên tranh). Gói quà – làm thiệp tặng sinh nhật bạn 

XÂY DỰNG - Xây nhà cao tầng. (Nhà có lối thoát hiểm) 

THIÊN 

NHIÊN 
- Làm đồ chơi từ bẹ chuối. KPKH: Sự đổi màu của nước bắp cải tím 

TCVĐ Chuyền bóng 

HOẠT ĐỘNG  

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ. 

 

 Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ. 

 

NHNL: 

Tổ chức sinh nhật cho 

trẻ sinh trong tháng 10 

TTVS: 

Chùi mũi 
HDTC: 

Tìm tên các bạn trong lớp  
 HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN: 

Tập tô nét móc xuống, nét 

móc lên và nét móc 2 đầu  

(Trang 4) 



CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHU CẦU GIA ĐÌNH  

Thời gian: 1 tuần- Từ Từ 28/10->01/11/2024 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Ném và bắt bóng bằng 2 

tay từ khoảng cách xa 4m 

(MT4) 

- Thực hiện được một số 

việc tự phục vụ trong sinh 

hoạt (MT15) 

 

-Biết phân loại 1 số đồ 

dùng thông thường theo 

chất liệu và công dụng 

(MT30) 

- Nhận biết hình dạng 

(MT39) 

- Sử dụng lời nói trong 

cuộc sống hàng ngày 

(MT69) 

-Biết “viết” chữ theo thứ tự 

từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới (MT74) 

- Biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình của mình và 

bạn (MT97) 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ.(MT102) 

- Hát đúng giai điệu bài 

hát theo chủ đề (MT108) 

- Thể hiện sự thân thiện, 

đoàn kết với bạn 

bè.(MT132) 

- Biết được vị trí của 

mình trong gia đình, 

trường, lớp (MT149) 

 

NỘI DUNG 

- Chuyền bắt bóng qua đầu 

qua chân  

- Tự rửa tay bằng xà 

phòng. Tự lau mặt, đánh 

răng. Tự thay quần, áo khi 

bị ướt, bẩn và để vào nơi 

quy định 

 

- Đặc điểm, công dụng 

và cách sử dụng đồ 

dùng đồ chơi. So sánh 

sự giống và khác nhau 

của đồ dùng đồ chơi và 

sự đa dạng của chúng. 

Phân loại đồ dùng đồ 

chơi theo 2-3 dấu hiệu 

- Gọi tên và chỉ ra các 

điểm giống, khác nhau 

giữa hai khối cầu và 

khối trụ, khối vuông và 

khối chữ nhật. 

- Đọc biểu cảm bài thơ, 

đồng dao, cao dao... Điều 

chỉnh giọng nói phù hợp 

với ngữ cảnh 

- Hướng viết của các nét 

chữ. Tô các chữ cái đã 

học. Thực hiện vở bé tập 

tô. 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, hình 

dáng, bố cục 

- Tô màu trên hình rỗng đã 

vẽ sẵn. Vẽ và tô màu theo 

mẫu, theo đề tài, theo ý 

thích 

- Hát đúng giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, tình 

cảm của bài hát 

 

- Chơi với bạn vui vẻ, 

không đánh bạn, biết 

giúp đỡ bạn. Có cách 

ứng xử, giải quyết vấn 

đề khi trong nhóm chơi 

gặp mâu thuẫn 

- Vị trí và trách nhiệm 

của bé trong gia đình. 

Vị trí và trách nhiệm 

của bé ở lớp, ở trường 

HOẠT ĐỘNG 



-TDS: -Thở 2, Tay 2, 

Bụng 2, Chân 2, Bật 2 

-TDGH: Chuyền bắt bóng 

qua đầu qua chân 

+ TCVĐ: Cùng thi tài 

+TH : Trang trí khăn 

quàng cổ (Trang 7) 

-HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu, cắt dán một số đồ 

dùng trong gia đình. Nặn 

đồ dùng nhà bếp. Trang trí 

trang phục của thành viên 

gia đình.  

+  Bé TLNT: Salat rau củ 

- HĐ Chiều:   

+ HDTC: Phân loại các đồ 

dùng dễ cháy trong gia 

đình ( PCCC) 

+ THNTH: Chủ đề “Nhu 

cầu gia đình” 

 

 

-HĐNT: Quan sát các 

loại rau của trường 

-KPXH: Tìm hiểu  về 

một số đồ dùng trong 

gia đình  

-LQVT: Hình và mối 

liên hệ giữa các hình 

(Trang 13) 

- Steam : Đề tài Ngôi 

nhà của bé (Tiết 3) 

-HĐVC:  

+ Góc học tập:  Phân lại 

đồ dùng trong gia đình 

và đăt chữ số tương ứng 

với số lượng. Tập viết 

số nhà, số điện thoại. 

Trò chơi chữ cái: Thi 

xem ai nhanh. 

+ Kidmatr: Ngôi nhà 

của Mille: Lớn vừa và 

nhỏ   

+ Góc KPKH: Nước 

sạch, nước bẩn 

- PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Gia đình bé cần gì” 

-LQCV: Chữ  E, Ê (Tiết 

2) 

-HĐVC: 

+ Góc thư viện: Đọc sách 

theo chủ đề, tập đóng kịch: 

Ba cô gái. 

+ Góc phân vai: Gia đình. 

Cửa hàng thời trang. Siêu 

thị. Tập đóng vai khi có 

cháy ở siêu thị 

 

- TH : Trang trí khăn 

quàng cổ (Trang 7) 

- GDÂN: Nghe hát “Cho 

con”  

*HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu, cắt dán một số đồ 

dùng trong gia đình. Nặn 

đồ dùng nhà bếp. Trang trí 

trang phục của thành viên 

gia đình.  

- THNTH: Chủ đề “Nhu 

cầu gia đình” 

 

 

 

- HĐVC: 

+ Góc phân vai: Gia 

đình Cửa hàng thời 

trang. Siêu thị. Tập 

đóng vai khi có cháy ở 

siêu thị 

+ Góc xây dựng: Xây 

siêu thị 

+ Góc thiên nhiên: Chơi 

với cát, nước 

- HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHU CẦU GIA ĐÌNH  

Thời gian: 1 tuần (Từ 28/10-01/11/2024)                                                

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(28/10/2024) 

THỨ BA  

(29/10/2024) 

THỨ TƯ  

(30/10/2024) 

THỨ NĂM  

(31/10/2024) 

THỨ SÁU  

(01/11/2024) 

LỄ GIÁO 

 

- Ra vào lớp xếp hàng, có thói quen xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Đoàn kết giúp đỡ bạn. 

- Có thói quen lịch sự nơi công cộng: không chen lấn, xả rác đúng nơi qui định.  

- Có thói quen trong ăn uống: ăn uống từ tốn, không nói chuyện trong khi ăn, khi ho ngáp biết lấy tay che miệng.  

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về nhu cầu của gia đình, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: một số trò chơi dân gian, góc tạo hình 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 2, Tay 2, Bụng 2, Chân 2, Bật 2  

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát rau muống  

 

TCVĐ: Chuyển trứng. 

- Quan sát hồ cá  

 

TCVĐ: Đội nào nhanh 

- Quan sát rau cải xanh. 

 

TCVĐ: Chuyển trứng. 

- Quan sát cây mít 

 

TCVĐ: Đội nào nhanh 

- Quan sát cây xoài 

TCVĐ: Chuyển trứng. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Gia đình bé cần 

gì” 

- LQCV:Chữ E, Ê (Tiết 2) 

-GDÂN: Nghe hát “Cho 

con” 

- LQVT: Hình và mối 

liên hệ giữa các hình 

(Trang 13) 

-TH: Trang trí khăn quàng 

cổ (Trang 7) 

-TDGH: Chuyền bắt bóng 

qua đầu qua chân  

(Thở 2, Tay 2 (BT), Bụng 

2 (BT), Chân 2, Bật 2) 

-KPXH: Tìm hiểu về 

một số đồ dùng trong 

gia đình 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

 

PHÂN VAI - Gia đình. Cửa hàng thời trang. Siêu thị. Tập đóng vai khi có cháy ở siêu thị HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI: 

Ngôi nhà của bé 

(Tiết 3) HỌC TẬP 

- Phân lọai đồ dùng trong gia đình và đăt chữ số tương ứng với số lượng. Tập viết số nhà, số điện thoại. Trò chơi 

chữ cái: Thi xem ai nhanh. Kidmatr: Ngôi nhà của Mille: Lớn vừa và nhỏ 

- Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề, tập đóng kịch: Ba cô gái.  

NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ, tô màu, cắt dán một số đồ dùng trong gia đình. Nặn đồ dùng nhà bếp. Cắt và trang trí trang phục của thành 

viên gia đình. 
Bé TLNT: 

Salat rau củ 
XÂY 

DỰNG 
- Xây siêu thị 

THIÊN 

NHIÊN 

- Làm cát động lực 

- KPKH: Nước sạch – nước bẩn 

TCVĐ Cáo và thỏ 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

SHTT 

Thao tác vệ sinh  

Lau mặt khi có mồ hôi 
HDTC: 

 Phân loại các đồ dùng dễ 

cháy trong gia đình ( PCCC) 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH: 

Chủ đề:  

“Nhu cầu gia đình” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày 25 háng 09 năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

Ngày 26 tháng 09 năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Lan Anh 
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